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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức qua các chủ đề:
- Em với nhà trường.
- Khám phá bản thân.
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. MA TRẬN 
	Nội dung chính
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Em với nhà trường 
	8
2đ
	
	2
0,5đ
	1
1,5đ
	
	1
1đ
	12
5đ

	Khám phá bản thân
	8
2đ
	
	2
0,5đ
	1
1,5đ
	
	1                           1đ
	12
5đ

	Tổng
	16
4đ
	6
4đ
	2
2đ
	24
10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	40%
	20%
	100%


III. ĐỀ THI (đính kèm trang sau)
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM (đính kèm trang sau)
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(Đề gồm 3 trang)
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra
[bookmark: _Hlk212583765]Câu 1. Hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô là:
A. Chấp nhận suy nghĩ, cách làm, tính cách hoặc phong cách ăn mặc khác với mình của các bạn.
B. Chỉ giúp đỡ bạn bè khi có sự đề nghị, yêu cầu của thầy cô, người lớn.
C. Giữ thái độ khiêm tốn, biết kiểm soát cảm xúc, không kiêu căng khi giao tiếp với các bạn giỏi hơn mình.
D. Chỉ hợp tác làm việc nhóm với các bạn khi được thầy cô phân công, yêu cầu.
Câu 2. Hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô là:
A. Hợp tác với các bạn, thầy cô để thực hiện các hoạt động mà thầy cô giao khi bị bắt buộc.
B. So sánh, đánh giá sự khác biệt trong cách giao tiếp với học sinh của các thầy cô.
C. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
D. Khó chấp nhận sự khác biệt trong phong cách dạy học, làm việc của mỗi thầy cô.
Câu 3. Đâu là hoạt động lao động công ích ở trường?
A. Tổng vệ sinh trường lớp.
B. Trồng cây xanh tại địa phương.
C. Tham gia tọa đàm Trường học xanh – sạch – đẹp.
D. Nhặt rác và túi ni-lông tại địa phương.
Câu 4. Đâu là cách ứng xử thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô?
A. So sánh, đánh giá, chỉ trích và phán xét những điểm khác biệt.
B. Xa lánh và mỉa mai sự khác biệt.
C. Dùng ngôn ngữ cục cằn, thô lỗ để nhận xét về điểm khác biệt.
D. Chia sẻ cảm xúc tích cực của bản thân về sự khác biệt.
Câu 5. Đâu là một trong các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường?
A. Ưu tiên thời gian cho các hoạt động học tập thay vì phòng chống bắt nạt học đường.
B. Tổ chức các diễn đàn, thi tìm hiểu, diễn tiểu phẩm, …về phòng chống bắt nạt học đường.
C. Xem các hình ảnh, video clip về bắt nạt học đường trên mạng xã hội.
D. Tổ chức tọa đàm về chủ đề Trường học xanh – sạch – đẹp.
Câu 6. Đâu không phải là hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn?
A. Giữ thái độ khiêm tốn, biết kiểm soát cảm xúc, không kiêu căng.
B. Chê bai sở thích của bạn bè.
C. Giúp đỡ các bạn khi cần thiết.
D. Chấp nhận suy nghĩ, cách làm, tính cách hoặc phong cách ăn mặc khác với mình của các bạn.
Câu 7. Đâu không phải là hành vi thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô?
A. Thích ứng với cách dạy của từng thầy cô.
B. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
C. Khó chấp nhận hoặc không chấp nhận đặc trưng văn hóa riêng của từng thầy cô.
D. Hợp tác với thầy cô để thực hiện tốt các hoạt động mà thầy cô giao.
Câu 8. Nội dung tuyên truyền nào không phù hợp khi tổ chức thi tuyên truyền viên giỏi về phòng chống bắt nạt học đường?
A. Các hình thức bắt nạt học đường.
B. Tác động tiêu cực của bắt nạt học đường đối với cá nhân học sinh, lớp học, nhà trường.
C. Những biện pháp cần thực hiện để phòng chống bắt nạt học đường.
D. Nguyên nhân của việc học sinh xuất hiện ngày càng nhiều thói hư, tật xấu.
Câu 9. Hình thức phù hợp để tổ chức hoạt động nhận diện các hình thức bắt nạt học đường là:

A. Tổ chức tọa đàm.
B. Đóng vai giải quyết tình huống.
C. Làm tờ rơi, áp phích.
D. Truyền thông đa phương tiện.

Câu 10. Đâu không phải là một trong các hoạt động góp phần xây dựng văn hóa nhà trường?
A. Tọa đàm về chủ đề “Tôn trọng sự khác biệt của thầy cô và bạn bè”.
B. Các hoạt động lao động công ích.
C. Hoạt động phòng chống bạo lực học đường.
D. Các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước do địa phương tổ chức.
Câu 11. Biểu hiện thể hiện trách nhiệm với bản thân là:
A. Đặt việc vui chơi lên hàng đầu.
B. Đặt ra mục tiêu cho các hoạt động của bản thân.
C. Đặt việc ăn uống lên hàng đầu.
D. Xem TV, đọc truyện vào mỗi buổi tối.
Câu 12. Biểu hiện của người có trách nhiệm với bản thân trong học tập là:

A. Luôn trau dồi kiến thức.
B. Điểm số thấp trong kì kiểm tra.
C. Không làm bài tập về nhà.
D. Thân thiện với mọi người.

Câu 13. Cách ứng xử đúng khi có người đóng góp ý kiến về điểm yếu của mình là:

A. Trở nên tức giận.
B. Lắng nghe để tự thay đổi.
C. Tự ái trước lời góp ý thiện chí.
D. Cho rằng họ là người xấu.

Câu 14. Đâu là cách ứng xử khi làm một bài Toán khó?
A. Thích nghi với sự thay đổi.
B. Chuyển sang làm bài tập khác.
C. Trao đổi cách làm bài cùng các bạn, học hỏi kinh nghiệm từ những bạn học tốt trong lớp.
D. Vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
Câu 15. Đâu là biểu hiện của khả năng thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống?
A. Buồn bã, chán nản trong học tập.
B. Căng thẳng, áp lực trong công việc.
C. Chấp nhận từ bỏ những quan điểm, thói quen cũ.
D. Cảm xúc thất thường.
Câu 16. Hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực là:
A. Né tránh giao tiếp.
B. Không biết kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ khi giao tiếp.
C. Tạo được sự hiểu biết lẫn nhau.
D. Chỉ trích, phê phán người khác.
Câu 17. Hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực là:

A. Thể hiện sự tôn trọng.
B. Thể hiện sự đồng cảm.
C. Chủ động giao tiếp.
D. Coi thường, hạ thấp người khác.

Câu 18. Đâu là biểu hiện của việc lắng nghe tích cực?
A. Phán xét, áp đặt lên suy nghĩ của người khác.
B. Chú ý vào câu chuyện để nắm bắt thông tin.
C. Ngắt lời, chen ngang khi người khác đang nói chuyện.
D. Làm việc riêng khi đang nói chuyện.
Câu 19. Thế nào là giao tiếp, ứng xử có văn hóa?

A. Ghen ghét, đố kị với mọi người.
B. Tranh cãi với mọi người.
C. Nói chuyện lớn tiếng với mọi người.
D. Tôn trọng với mọi người.

Câu 20. Đâu là hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?

A. Cắt ngang khi người khác đang nói chuyện.
B. Sử dụng ngôn ngữ không chuẩn mực.
C. Lăng mạ, xúc phạm người vô gia cư.
D. Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp, ứng xử.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Xác định và xử lí tình huống thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô, bạn vè trong các tình huống sau:
- Tình huống 1: khi cùng các bạn trong lớp nói về sở thích âm nhạc, Vân cho biết mình đặc biệt thích các làn điệu dân ca và hát trầu văn. Một số bạn cười rất to vì cho rằng Vân không cập nhật xu hướng âm nhạc của giới trẻ hiện nay. 
- Tình huống 2: Cô Hải mới được phân công dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 9A thay thầy Hùng. Hai thầy cô có phong cách giảng dạy khác nhau. Một số học sinh trong lớp tỏ ra không thích cách giảng dạy của cô Hải và thường lơ là bài cô giảng. 
Câu 2 (2 điểm). Nêu hành vi giao tiếp ứng xử tích cực và chưa tích cực em đã chứng kiến? 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra
Câu 1. Hình thức phù hợp để tổ chức hoạt động nhận diện các hình thức bắt nạt học đường là:

A. Làm tờ rơi, áp phích.
B. Đóng vai giải quyết tình huống.
C. Truyền thông đa phương tiện.
D. Tổ chức tọa đàm.

Câu 2. Nội dung tuyên truyền nào không phù hợp khi tổ chức thi tuyên truyền viên giỏi về phòng chống bắt nạt học đường?
A. Nguyên nhân của việc học sinh xuất hiện ngày càng nhiều thói hư, tật xấu.
B. Những biện pháp cần thực hiện để phòng chống bắt nạt học đường.
C. Các hình thức bắt nạt học đường.
D. Tác động tiêu cực của bắt nạt học đường đối với cá nhân học sinh, lớp học, nhà trường.
Câu 3. Hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực là:

A. Coi thường, hạ thấp người khác.
B. Thể hiện sự tôn trọng.
C. Chủ động giao tiếp.
D. Thể hiện sự đồng cảm.

Câu 4. Đâu là một trong các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường?
A. Xem các hình ảnh, video clip về bắt nạt học đường trên mạng xã hội.
B. Ưu tiên thời gian cho các hoạt động học tập thay vì phòng chống bắt nạt học đường.
C. Tổ chức tọa đàm về chủ đề Trường học xanh – sạch – đẹp.
D. Tổ chức các diễn đàn, thi tìm hiểu, diễn tiểu phẩm, … về phòng chống bắt nạt học đường.
Câu 5. Biểu hiện thể hiện trách nhiệm với bản thân là:
A. Đặt ra mục tiêu cho các hoạt động của bản thân.
B. Xem TV, đọc truyện vào mỗi buổi tối.
C. Đặt việc vui chơi lên hàng đầu.
D. Đặt việc ăn uống lên hàng đầu.
Câu 6. Biểu hiện của người có trách nhiệm với bản thân trong học tập là:

A. Thân thiện với mọi người.
B. Không làm bài tập về nhà.
C. Luôn trau dồi kiến thức.
D. Điểm số thấp trong kì kiểm tra.

Câu 7. Đâu không phải là một trong các hoạt động góp phần xây dựng văn hóa nhà trường?
A. Các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước do địa phương tổ chức.
B. Tọa đàm về chủ đề “Tôn trọng sự khác biệt của thầy cô và bạn bè”.
C. Các hoạt động lao động công ích.
D. Hoạt động phòng chống bạo lực học đường.
Câu 8. Đâu không phải là hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn?
A. Chấp nhận suy nghĩ, cách làm, tính cách hoặc phong cách ăn mặc khác với mình của các bạn.

B. Chê bai sở thích của bạn bè.
C. Giúp đỡ các bạn khi cần thiết.
D. Giữ thái độ khiêm tốn, biết kiểm soát cảm xúc, không kiêu căng.
Câu 9. Đâu là cách ứng xử khi làm một bài Toán khó?
A. Thích nghi với sự thay đổi.
B. Trao đổi cách làm bài cùng các bạn, học hỏi kinh nghiệm từ những bạn học tốt trong lớp.
C. Chuyển sang làm bài tập khác.
D. Vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
Câu 10. Thế nào là giao tiếp, ứng xử có văn hóa?

A. Nói chuyện lớn tiếng với mọi người.
B. Tranh cãi với mọi người.
C. Ghen ghét, đố kị với mọi người.
D. Tôn trọng với mọi người.

Câu 11. Đâu là hoạt động lao động công ích ở trường?
A. Tổng vệ sinh trường lớp.
B. Tham gia tọa đàm Trường học xanh – sạch – đẹp.
C. Nhặt rác và túi ni-lông tại địa phương.
D. Trồng cây xanh tại địa phương.
Câu 12. Đâu là cách ứng xử thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô?
A. Xa lánh và mỉa mai sự khác biệt.
B. So sánh, đánh giá, chỉ trích và phán xét những điểm khác biệt.
C. Dùng ngôn ngữ cục cằn, thô lỗ để nhận xét về điểm khác biệt.
D. Chia sẻ cảm xúc tích cực của bản thân về sự khác biệt.
Câu 13. Hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô là:
A. Chỉ giúp đỡ bạn bè khi có sự đề nghị, yêu cầu của thầy cô, người lớn.
B. Chỉ hợp tác làm việc nhóm với các bạn khi được thầy cô phân công, yêu cầu.
C. Chấp nhận suy nghĩ, cách làm, tính cách hoặc phong cách ăn mặc khác với mình của các bạn.
D. Giữ thái độ khiêm tốn, biết kiểm soát cảm xúc, không kiêu căng khi giao tiếp với các bạn giỏi hơn mình.
Câu 14. Đâu là hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?
A. Lăng mạ, xúc phạm người vô gia cư.
B. Cắt ngang khi người khác đang nói chuyện.
C. Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp, ứng xử.
D. Sử dụng ngôn ngữ không chuẩn mực.
Câu 15. Đâu không phải là hành vi thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô?
A. Thích ứng với cách dạy của từng thầy cô.
B. Khó chấp nhận hoặc không chấp nhận đặc trưng văn hóa riêng của từng thầy cô.
C. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
D. Hợp tác với thầy cô để thực hiện tốt các hoạt động mà thầy cô giao.
Câu 16. Hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực là:
A. Tạo được sự hiểu biết lẫn nhau.
B. Né tránh giao tiếp.

C. Không biết kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ khi giao tiếp.
D. Chỉ trích, phê phán người khác.
Câu 17. Đâu là biểu hiện của khả năng thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống?
A. Buồn bã, chán nản trong học tập.
B. Căng thẳng, áp lực trong công việc.
C. Cảm xúc thất thường.
D. Chấp nhận từ bỏ những quan điểm, thói quen cũ.
Câu 18. Cách ứng xử đúng khi có người đóng góp ý kiến về điểm yếu của mình là:

A. Tự ái trước lời góp ý thiện chí.
B. Trở nên tức giận.
C. Lắng nghe để tự thay đổi.
D. Cho rằng họ là người xấu.

Câu 19. Đâu là biểu hiện của việc lắng nghe tích cực?
A. Phán xét, áp đặt lên suy nghĩ của người khác.
B. Ngắt lời, chen ngang khi người khác đang nói chuyện.
C. Chú ý vào câu chuyện để nắm bắt thông tin.
D. Làm việc riêng khi đang nói chuyện.
Câu 20. Hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô là:
A. So sánh, đánh giá sự khác biệt trong cách giao tiếp với học sinh của các thầy cô.
B. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
C. Hợp tác với các bạn, thầy cô để thực hiện các hoạt động mà thầy cô giao khi bị bắt buộc.
D. Khó chấp nhận sự khác biệt trong phong cách dạy học, làm việc của mỗi thầy cô.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Xác định và xử lí tình huống thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô, bạn vè trong các tình huống sau:
- Tình huống 1: khi cùng các bạn trong lớp nói về sở thích âm nhạc, Vân cho biết mình đặc biệt thích các làn điệu dân ca và hát trầu văn. Một số bạn cười rất to vì cho rằng Vân không cập nhật xu hướng âm nhạc của giới trẻ hiện nay. 
- Tình huống 2: Cô Hải mới được phân công dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 9A thay thầy Hùng. Hai thầy cô có phong cách giảng dạy khác nhau. Một số học sinh trong lớp tỏ ra không thích cách giảng dạy của cô Hải và thường lơ là bài cô giảng. 
Câu 2 (2 điểm). Nêu hành vi giao tiếp ứng xử tích cực và chưa tích cực em đã chứng kiến? 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra
Câu 1. Thế nào là giao tiếp, ứng xử có văn hóa?

A. Nói chuyện lớn tiếng với mọi người.
B. Tranh cãi với mọi người.
C. Ghen ghét, đố kị với mọi người.
D. Tôn trọng với mọi người.

Câu 2. Đâu không phải là hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn?
A. Chê bai sở thích của bạn bè.
B. Chấp nhận suy nghĩ, cách làm, tính cách hoặc phong cách ăn mặc khác với mình của các bạn.
C. Giúp đỡ các bạn khi cần thiết.
D. Giữ thái độ khiêm tốn, biết kiểm soát cảm xúc, không kiêu căng.
Câu 3. Hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô là:
A. Khó chấp nhận sự khác biệt trong phong cách dạy học, làm việc của mỗi thầy cô.
B. Hợp tác với các bạn, thầy cô để thực hiện các hoạt động mà thầy cô giao khi bị bắt buộc.
C. So sánh, đánh giá sự khác biệt trong cách giao tiếp với học sinh của các thầy cô.
D. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
Câu 4. Đâu là biểu hiện của khả năng thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống?
A. Cảm xúc thất thường.
B. Chấp nhận từ bỏ những quan điểm, thói quen cũ.
C. Căng thẳng, áp lực trong công việc.
D. Buồn bã, chán nản trong học tập.
Câu 5. Đâu không phải là hành vi thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô?
A. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
B. Khó chấp nhận hoặc không chấp nhận đặc trưng văn hóa riêng của từng thầy cô.
C. Thích ứng với cách dạy của từng thầy cô.
D. Hợp tác với thầy cô để thực hiện tốt các hoạt động mà thầy cô giao.
Câu 6. Nội dung tuyên truyền nào không phù hợp khi tổ chức thi tuyên truyền viên giỏi về phòng chống bắt nạt học đường?
A. Nguyên nhân của việc học sinh xuất hiện ngày càng nhiều thói hư, tật xấu.
B. Tác động tiêu cực của bắt nạt học đường đối với cá nhân học sinh, lớp học, nhà trường.
C. Các hình thức bắt nạt học đường.
D. Những biện pháp cần thực hiện để phòng chống bắt nạt học đường.
Câu 7. Đâu là một trong các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường?
A. Ưu tiên thời gian cho các hoạt động học tập thay vì phòng chống bắt nạt học đường.
B. Xem các hình ảnh, video clip về bắt nạt học đường trên mạng xã hội.
C. Tổ chức tọa đàm về chủ đề Trường học xanh – sạch – đẹp.
D. Tổ chức các diễn đàn, thi tìm hiểu, diễn tiểu phẩm, … về phòng chống bắt nạt học đường.
Câu 8. Đâu là cách ứng xử thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô?
A. Dùng ngôn ngữ cục cằn, thô lỗ để nhận xét về điểm khác biệt.
B. Xa lánh và mỉa mai sự khác biệt.
C. So sánh, đánh giá, chỉ trích và phán xét những điểm khác biệt.
D. Chia sẻ cảm xúc tích cực của bản thân về sự khác biệt.
Câu 9. Biểu hiện của người có trách nhiệm với bản thân trong học tập là:

A. Điểm số thấp trong kì kiểm tra.
B. Thân thiện với mọi người.
C. Luôn trau dồi kiến thức.
D. Không làm bài tập về nhà.

Câu 10. Hình thức phù hợp để tổ chức hoạt động nhận diện các hình thức bắt nạt học đường là:

A. Tổ chức tọa đàm.
B. Đóng vai giải quyết tình huống.
C. Truyền thông đa phương tiện.
D. Làm tờ rơi, áp phích.

Câu 11. Đâu không phải là một trong các hoạt động góp phần xây dựng văn hóa nhà trường?
A. Tọa đàm về chủ đề “Tôn trọng sự khác biệt của thầy cô và bạn bè”.
B. Các hoạt động lao động công ích.
C. Hoạt động phòng chống bạo lực học đường.
D. Các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước do địa phương tổ chức.
Câu 12. Biểu hiện thể hiện trách nhiệm với bản thân là:
A. Đặt việc ăn uống lên hàng đầu.
B. Đặt ra mục tiêu cho các hoạt động của bản thân.
C. Đặt việc vui chơi lên hàng đầu.
D. Xem TV, đọc truyện vào mỗi buổi tối.
Câu 13. Đâu là biểu hiện của việc lắng nghe tích cực?
A. Chú ý vào câu chuyện để nắm bắt thông tin.
B. Ngắt lời, chen ngang khi người khác đang nói chuyện.
C. Làm việc riêng khi đang nói chuyện.
D. Phán xét, áp đặt lên suy nghĩ của người khác.
Câu 14. Hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực là:

A. Coi thường, hạ thấp người khác.
B. Thể hiện sự tôn trọng.
C. Chủ động giao tiếp.
D. Thể hiện sự đồng cảm.

Câu 15. Hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực là:
A. Không biết kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ khi giao tiếp.
B. Tạo được sự hiểu biết lẫn nhau.
C. Chỉ trích, phê phán người khác.
D. Né tránh giao tiếp.
Câu 16. Đâu là hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?

A. Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp, ứng xử.
B. Lăng mạ, xúc phạm người vô gia cư.
C. Sử dụng ngôn ngữ không chuẩn mực.
D. Cắt ngang khi người khác đang nói chuyện.

Câu 17. Cách ứng xử đúng khi có người đóng góp ý kiến về điểm yếu của mình là:

A. Cho rằng họ là người xấu.
B. Trở nên tức giận.
C. Tự ái trước lời góp ý thiện chí.
D. Lắng nghe để tự thay đổi.

Câu 18. Đâu là hoạt động lao động công ích ở trường?
A. Tổng vệ sinh trường lớp.
B. Tham gia tọa đàm Trường học xanh – sạch – đẹp.
C. Trồng cây xanh tại địa phương.
D. Nhặt rác và túi ni-lông tại địa phương.
Câu 19. Hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô là:
A. Chỉ hợp tác làm việc nhóm với các bạn khi được thầy cô phân công, yêu cầu.
B. Giữ thái độ khiêm tốn, biết kiểm soát cảm xúc, không kiêu căng khi giao tiếp với các bạn giỏi hơn mình.
C. Chỉ giúp đỡ bạn bè khi có sự đề nghị, yêu cầu của thầy cô, người lớn.
D. Chấp nhận suy nghĩ, cách làm, tính cách hoặc phong cách ăn mặc khác với mình của các bạn.
Câu 20. Đâu là cách ứng xử khi làm một bài Toán khó?
A. Chuyển sang làm bài tập khác.
B. Trao đổi cách làm bài cùng các bạn, học hỏi kinh nghiệm từ những bạn học tốt trong lớp.
C. Thích nghi với sự thay đổi.
D. Vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Xác định và xử lí tình huống thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô, bạn vè trong các tình huống sau:
- Tình huống 1: khi cùng các bạn trong lớp nói về sở thích âm nhạc, Vân cho biết mình đặc biệt thích các làn điệu dân ca và hát trầu văn. Một số bạn cười rất to vì cho rằng Vân không cập nhật xu hướng âm nhạc của giới trẻ hiện nay. 
- Tình huống 2: Cô Hải mới được phân công dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 9A thay thầy Hùng. Hai thầy cô có phong cách giảng dạy khác nhau. Một số học sinh trong lớp tỏ ra không thích cách giảng dạy của cô Hải và thường lơ là bài cô giảng. 
Câu 2 (2 điểm). Nêu hành vi giao tiếp ứng xử tích cực và chưa tích cực em đã chứng kiến? 
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PHẦN I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	          Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	D
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	D
	D

	101
	B
	A
	A
	D
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	B

	102
	D
	A
	D
	B
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	D
	B
	A
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	B


PHẦN II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm).
	Câu 1 (3 điểm): Xác định và xử lí tình huống thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô, bạn bè
Tình huống 1:
- Xác định vấn đề: Một số bạn cười nhạo sở thích âm nhạc của Vân là hành vi thiếu tôn trọng sự khác biệt, không sống hài hòa với bạn. 
- Cách xử lý đúng:
+ Biểu hiện tôn trọng bạn: Không chê bai, không cười nhạo sở thích của Vân. 
+ Ứng xử phù hợp: Lắng nghe, thể hiện sự tôn trọng và có thể chia sẻ rằng mỗi người có một sở thích khác nhau; dân ca cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống đáng quý. 
Tình huống 2:
- Xác định vấn đề: Một số học sinh tỏ thái độ lơ là bài giảng của cô Hải là hành vi thiếu tôn trọng sự khác biệt trong phong cách giảng dạy của giáo viên. 
- Cách xử lý đúng:
+ Học sinh cần thích ứng với phong cách dạy của giáo viên mới, chú ý lắng nghe bài giảng. 
+ Thể hiện thái độ tôn trọng và hợp tác, nếu có khó khăn trong việc tiếp thu thì có thể trao đổi nhẹ nhàng, lịch sự với cô. 
Câu 2 (2 điểm) Nêu hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực và chưa tích cực em đã chứng kiến
- Hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực:
+ Lắng nghe khi người khác nói, không cắt ngang lời. 
+ Cư xử lễ phép, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. 
- Hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực:
+ Cười nhạo, chê bai, nói lời thiếu tôn trọng với người khác. 
+ Tranh cãi, bỏ ngoài tai ý kiến của người khác, sử dụng ngôn từ thiếu lịch sự. 
	


0,5 điểm


0,5 điểm 
0,5 điểm



0,5 điểm



0,5 điểm

0,5 điểm




0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm


- Học sinh có thể đưa ra một số việc làm nên làm để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới, nên làm để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới, khác nhưng vẫn phù hợp GV vẫn cho điểm tối đa
- Tiêu chí đánh giá: Từ 5 điểm trở lên đánh giá đạt
- Dưới 5 điểm đánh giá không đạt
	BGH duyệt
	Tổ nhóm chuyên môn
	Người ra đề
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